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VN - INDEX 1,271.47  -1.21%

HNX - INDEX 243.96  -0.79%

DOW JONES INDUS 39,127.14  -0.11%

EURO STOXX 50 PR 5,069.25  0.54%

CSI 300 INDEX 3,567.80  -0.36%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.700  0.25%

Quốc tế (USD/Oz) 2,299.70  0.83%

USD/VND (BQ LNH) 24.038  0.07%

DXY 104.22  -0.54%

EUR/USD 1.0836  0.64%

USD/JPY 151.67  0.13%

USD/CNY 7.2332  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 85.58  0.22%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 04/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Hơn 10% tổ chức tín dụng lo ngại tăng trưởng lợi nhuận âm trong 2024

▪ Phó Thống đốc: Vấn đề tỷ giá đang hết sức nóng, NHNN sẽ can thiệp

nếu cần thiết

▪ Khơi thông hàng tỷ USD từ quỹ ETF ngoại

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo 2 kịch bản tăng trưởng cho 2024

▪ Thủ tướng: Phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Châu Âu rơi vào tình cảnh trớ trêu, nền kinh tế bị đe dọa bởi cả Nga,

Mỹ và Trung Quốc

▪ Nguy cơ từ “bom nợ” khổng lồ của Chính phủ Mỹ

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm 0.52% xuống còn 104.23. Đồng USD đã giảm đáng kể trong phiên giao

dịch hôm qua từ mức đỉnh 4 tháng do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về diễn biến lãi suất của Mỹ, nhường

sự ổn định cho đồng JPY.

➢ Giá vàng tăng 0.5% lên 2,292.31 USD/Ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 2,294.99 USD/Ounce vào

đầu phiên. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 3/4 sau khi Chủ

tịch FED nhắc lại rằng những số liệu gần đây về mức tăng trưởng việc làm và lạm phát cao hơn dự kiến

không làm thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể về chính sách kinh tế năm nay.

➢ Giá dầu thô của Mỹ (WTI) tăng 0.33% lên 85.43 USD/thùng. Một số thành viên OPEC+, đang tự

nguyện cắt giảm 2.2 triệu thùng/ngày trong ít nhất quý 2/2024. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran

đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, qua đó có thể làm gián

đoạn nguồn cung dầu thô.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 04/2024
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Hơn 10% TCTD lo ngại tăng

trưởng lợi nhuận âm trong 2024

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD)

Q.II/2024, phần lớn các tổ chức được khảo sát (70,9-72,7%) kỳ vọng tình hình

kinh doanh sẽ khả quan hơn trong Q.II nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả

năm 2024. Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế (LNTT) có thể phục hồi từ

Q.II với 57,3% TCTD kỳ vọng LNTT́ tăng trưởng sv Q.I, 30,9% TCTD kỳ vọng

“không đổi” và 11,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm. 

Trong 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng LNTT tăng trưởng dương sv 2023, bên cạnh

đó, vẫn có 10,1% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 3,7% ước tính lợi

nhuận không thay đổi. Bên cạnh đó, huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng

tăng bình quân 3,5% trong Q.II và tăng 9,9% trong 2024, thấp hơn mức kỳ vọng

12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ

vọng tăng bình quân 3,8% trong Q.II và 13,6% trong 2024, điều chỉnh giảm sv 

mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước. Các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất

(LS) huy động-cho vay trong Q.II và 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không

đáng kể so với kỳ trước. Về chất lượng tài sản, các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu 

chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng. Trong Q.I tiếp tục có biểu hiện

“tăng nhẹ” nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể sv Q.IV/2023.

Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong Q.II/2024.
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Phó Thống đốc: Vấn đề tỷ giá 

đang hết sức nóng, NHNN sẽ 

can thiệp nếu cần thiết

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, tỷ giá 2023 có những lúc sôi động và việc điều

hành tỷ giá 2023 cũng đã có lúc khó khăn vì những chính sách của thế giới đã tác

động trực tiếp đến nền kinh tế (KT) nước ta. Nền KT nước ta có độ mở rất lớn trong

lĩnh vực xuất nhập khẩu và nhiều hoạt động giao dịch vốn với quốc tế. Đầu năm

2024, trong Q.I tỷ giá cũng nóng thêm. Đây là 1 trong những vấn đề mà Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN) cho rằng rất đáng được quan tâm, được điều hành 1 cách tập

trung. Tỷ lệ mất giá của VND sv USD sv các nước vẫn thấp. Đến thời điểm hiện

nay, tỷ giá giữa VND và USD thị trường liên ngân hàng đã có bước #2,6% nhưng

sv các nước khác thì chưa phải là lớn. Tuy nhiên, NHNN vẫn cho rằng tỷ giá là 1

trong những yếu tố liên quan đến điều hành kinh tế vĩ mô (KTVM), rất quan trọng.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ điều hành theo cơ chế linh hoạt, đảm bảo để tỷ giá có

thể lên xuống phù hợp với xu thế chung và cũng đảm bảo được mục tiêu đặt ra đó

là sự ổn định, đảm bảo hài hòa giữa trạng ngoại tệ luôn luôn duy trì được trạng thái

dương cũng như đảm bảo cân đối ngoại tệ cho các nhu cầu hợp pháp của nền KT. 

Muốn làm được điều đó thì tất nhiên phải có các công cụ, ngoài công cụ điều hành

chính sách tiền tệ (CSTT) nói chung mà NHNN đang thực hiện thì cũng còn những

yếu tố khác trong đó rất mong được các cơ quan báo chí truyền thông để làm sao

tạo niềm tin cho thị trường và NHNN trong trường hợp cần thiết vẫn phải can thiệp

và như vậy vẫn đảm bảo được sự ổn định.
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Khơi thông hàng tỷ USD từ quỹ

ETF ngoại

Hiện tại, Việt Nam (VN) được MSCI và FTSE Russel phân loại là thị trường cận biên

và được đưa vào chỉ số thị trường cận biên (FM). Cho đến nay, thị trường VN vẫn

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ chỉ số FM với hơn 30% tổng tài sản quản lý (AUM ) 

và đã đạt được đến giới hạn có thể kỳ vọng trong rổ chỉ số cận biên. Theo Ủy ban

Chứng khoán (CK) Nhà nước, hiện nay VN đã đáp ứng được 7/9 tiêu chí về nâng

hạng lên thị trường mới nổi, hiện còn 2 tiêu chí cần hoàn thiện là ký quỹ trước giao

dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và tỷ lệ sở hữu NĐTNN. Thực hiện chỉ

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đang tích cực

tháo gỡ các vướng mắc cho câu chuyện nâng hạng. Ngày 20/3/2024, Ủy ban CK 

Nhà nước đã công bố thông tin lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với

dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Thông tư quy định về giao

dịch CK trên hệ thống giao dịch CK; bù trừ và thanh toán giao dịch CK; hoạt động

của công ty CK và công bố thông tin trên thị trường CK. Trong đó, nội dung đáng

chú ý là NĐTNN khi giao dịch không phải ký quỹ 100% như quy định hiện hành.

Thay vào đó, sẽ giao cho công ty CK hỗ trợ thanh toán và chịu trách nhiệm thanh

toán với NĐTNN. Theo Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phân tích tại Yuanta VN,

2025 thị trường VN được nâng hạng theo FTSE là rất khả thi và trong 2026-2027,

có thể được MSCI đồng ý nâng hạng. Khi các quỹ đầu tư toàn cầu hiểu rằng VN 

đang trên lộ trình gần bước vào thị trường mới nổi, họ sẽ tham gia tích cực hơn.
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo

2 kịch bản tăng trưởng cho 2024

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, GDP Q.I 5,66% sv cùng kỳ 2023, vượt kịch bản đề ra

tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (5,2-5,6%), trên cơ sở đó, Bộ KH&ĐT dự báo 2 kịch bản

tăng trưởng cho 2024. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền KT trong Q.I,

công nghiệp và xây dựng dần lấy lại được đà tăng trưởng, ước 6,28%, trong đó

công nghiệp 6,18%; nông, lâm, thủy sản và dịch vụ lần lượt 2,98% và 6,12%

sv cùng kỳ 2023. Tình hình KTVM cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các

cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng KT, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi

đồng đều ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; chỉ số tồn kho giảm

mạnh, thu hút FDI đạt cao, hoạt động KT-xã hội sôi động hơn… Các tổ chức quốc

tế, DN đánh giá VN là điểm sáng trong bản đồ tự do KT toàn cầu; cùng với

Indonesia, Singapore là "tam giác vàng" khởi nghiệp của ASEAN; 8 bậc từ vị trí

115 lên 107 trong Bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người của UNDP. Tuy

nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn; có những yếu tố mới đặt ra từ cả bên trong

và bên ngoài nền KT, tạo sức ép lên ổn định KTVM, lạm phát, tỷ giá, các cân đối

lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới. Trên cơ sở kết

quả Q.I, dự báo tình hình Q.II và cả năm, Bộ KH&ĐT dự báo 2 kịch bản tăng

trưởng. Kịch bản 1: Tăng trưởng KT cả năm dự kiến đạt 6%, 9 tháng cuối năm

6,12%, trong đó, Q.II,III, IV lần lượt là 5,85%, 6,22% và 6,28%. Kịch bản 2:

Tăng trưởng KT cả năm đạt 6,5%, 9 tháng cuối năm 6,75%, trong đó, Q.II,III và 

IV lần lượt6,32%, 6,79% và7,08%. Bộ KH&ĐT kiến nghị chọn kịch bản 2.
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Thủ tướng: Phấn đấu đạt, vượt

chỉ tiêu tăng trưởng 6,5%

Phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực

tuyến Chính phủ với địa phương sáng 3/4, Thủ tướng cho rằng, mặc dù kết quả đạt

được là cơ bản nhưng VN vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức. 

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện cao nhất, tốt

nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong 2024, nhất là chỉ tiêu

#6,5%, với tinh thần "Năm quyết tâm", "Năm bảo đảm" và "Năm đẩy mạnh". Cụ

thể, về các giải pháp ổn định KTVM, các cân đối lớn của nền KT và kiểm soát lạm

phát, Thủ tướng yêu cầu điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả;

phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có

trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; bảo đảm cung ứng đủ vốn tín dụng

phục vụ nền KT; giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; 

Tiếp tục có biện pháp mạnh giảm mặt bằng LS cho vay; nâng cao hiệu quả xử lý

nợ xấu, năng lực, hiệu quả hoạt động, sự ổn định, an toàn của hệ thống NH; giữ

vững ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, không để xảy ra những biến động

bất lợi; thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước-quốc tế; phấn đấu tiếp tục tăng dự

trữ ngoại hối Nhà nước. Phấn đấu quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà

nước: Tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt động kinh

doanh ăn uống, dịch vụ, bán lẻ xăng dầu. Tạo chuyển biến rõ nét trong chống thất

thu, nợ đọng thuế. Khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban

hành quy định gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước;... Thực hiện quyết

liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng TTCK VN trong thời gian sớm nhất,..
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Châu Âu rơi vào tình cảnh trớ

trêu, nền kinh tế bị đe dọa bởi

cả Nga, Mỹ và Trung Quốc

Châu Âu không phải khu vực nổi tiếng vì sự năng động. Tuy nhiên, ngày nay, châu

lục này đã rơi vào tình trạng trì trệ. Kiệt sức vì cú sốc năng lượng sau khi Nga tấn

công Ukraine, nền KT EU và Anh đã không thể tăng trưởng kể từ cuối 2022. Ngoài 

ra, châu Âu còn phải đối mặt với làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc 

(TQ). Hàng hóa với giá cả phải chăng có lợi cho người tiêu dùng nhưng lại có nguy

cơ gây tổn hại đến các nhà sản xuất trong khu vực, làm gia tăng xung đột xã hội và

công nghiệp. Trong vòng 1 năm nữa, ông Donald Trump có thể quay trở lại Nhà

Trắng, mạnh tay áp thuế quan lên hàng xuất khẩu của châu Âu. Ba rủi ro xuất hiện

ngay thời điểm tồi tệ với châu Âu khi lục địa già cần nền KT tăng trưởng mạnh mẽ

để có tiền tài trợ cho chi tiêu quốc phòng và đáp ứng các mục tiêu năng lượng

sạch. Các chính phủ châu Âu đang chạy đua để giải quyết 3 rắc rối trên nhưng cần

cẩn thận. Dù các cú sốc mà châu Âu phải đối mặt có nguồn gốc từ nước ngoài, sai

lầm của các nhà hoạch định chính sách có nguy cơ khiến thiệt hại tăng lên gấp bội. 

Tin tốt là châu Âu đã vượt qua giai đoạn đau đớn nhất vì cú sốc năng lượng của

Nga. Tin xấu là 2 thách thức khác mới chỉ đang bắt đầu. Trong bối cảnh nền KT TQ 

suy yếu, TQ đang sử dụng trợ cấp để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất, với mục tiêu dựa

vào người tiêu dùng nước ngoài để kích thích tăng trưởng. Kịch bản đó sẽ chấm

dứt thế thống trị của các công ty “quốc bảo” của châu Âu như Volkswagen và

Stellantis,... Ông Trump đề xuất sẽ áp mức thuế quan 10% lên mọi hàng hóa nhập

khẩu vào Mỹ nếu tái đắc cử. Trong 2023, họ bán 500 tỷ EUR hàng hóa sang Mỹ. 

Ngoài ra, 20/27 EU có thặng dư thương mại hàng hóa với Mỹ sẽ trở thành mục tiêu.
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Nguy cơ từ “bom nợ” khổng lồ

của Chính phủ Mỹ

Trong dự báo mới nhất, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho rằng, tỷ lệ nợ của

Chính phủ liên bang Mỹ sv GDP sẽ tăng từ 97% trong 2024 lên 116% GDP vào

2034, cao hơn cả thời Chiến tranh Thế giới thứ 2. Các dự báo đưa ra vào đầu năm

nay đều dựa trên nhận định lạc quan về các yếu tố từ thu ngân sách từ thuế đến

chi tiêu quốc phòng và LS. Tuy nhiên, nếu xét tới kỳ vọng LS hiện tại trên thị

trường, tỷ lệ nợ công sv GDP của Chính phủ Mỹ đã có thể 123% vào 2034. Tiếp

đó, nếu giả định các biện pháp cắt giảm thuế từ thời Tổng thống Trump vẫn duy trì

gánh nặng nợ nần sẽ càng lớn hơn nữa. Với quá nhiều biến số khó lường, các

chuyên gia của Bloomberg Economics đã sử dụng mô hình dự báo tạo ra 1 triệu

trường hợp giả định để đánh giá về triển vọng nợ nần của Chính phủ Mỹ. 88% cho

thấy tỷ lệ Nợ công/GDP của Mỹ đang đi theo chiều hướng không bền vững, thể

hiện qua mức độ tăng trưởng nợ trong vòng 1 thập kỷ tới. Xét cho cùng, Mỹ có thể

phải cần đến một cuộc khủng hoảng, có thể là 1 cuộc hỗn loạn trên thị trường trái

phiếu kho bạc Mỹ do Mỹ bị hạ điểm tín nhiệm, hoặc sự hoảng loạn về tình trạng

cạn kiệt của các quỹ tín thác của chương trình Medicare hoặc An sinh xã hội - thì

các nghị sỹ mới bắt buộc phải hành động. Tuy nhiên, đó là 1 hành động “đùa với

lửa” đầy nguy hiểm đối với nền KT Mỹ, theo nhận định của Bloomberg. Nhiều quan

chức và cựu quan chức của Mỹ đã bày tỏ lo ngại về triển vọng nợ nần của nước

này trong dài hạn. Đầu năm nay, Chủ tịch FED nói “có lẽ đã đến lúc, thậm chí hơi

muộn” để các chính trị gia sửa chữa con đường vay nợ “thiếu bền vững”.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
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188240403201959861.chn
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https://vietstock.vn/2024/04/bo-ke-hoach-va-dau-tu-du-bao-2-kich-ban-tang-truong-cho-nam-nay-761-1173231.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/chau-au-roi-vao-tinh-canh-tro-treu-nen-kinh-te-bi-de-doa-boi-ca-nga-my-va-trung-quoc-
202442164537126.htm
https://vneconomy.vn/nguy-co-tu-bom-no-khong-lo-cua-chinh-phu-my.htm
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